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NGHỊ ĐỊNH

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm

pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân

_________________

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban

nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh của Nghị định

Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy

phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân (sau đây gọi tắt là Luật).

Điều 2. Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân

1. Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân theo quy

định tại Nghị định này phải có đầy đủ các yếu tố sau đây:

a) Do Hội đồng nhân dân ban hành theo hình thức nghị quyết, Ủy ban nhân dân ban

hành theo hình thức quyết định, chỉ thị;

b) Được ban hành theo thủ tục, trình tự quy định tại Luật;

c) Có chứa quy tắc xử sự chung (quy phạm pháp luật), được áp dụng nhiều lần đối

với mọi đối tượng hoặc một nhóm đối tượng và có hiệu lực trong phạm vi địa

phương;

d) Được Nhà nước bảo đảm thực hiện bằng các biện pháp theo quy định của pháp

luật.
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2. Các văn bản do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ban hành, nhưng không có

đầy đủ các yếu tố của văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại khoản 1 Điều

này thì không phải là văn bản quy phạm pháp luật và không thuộc phạm vi điều chỉnh

của Nghị định này, như: nghị quyết về miễn nhiệm, bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân

dân và các chức vụ khác; nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng

nhân dân và bầu các chức vụ khác; nghị quyết về việc giải tán Hội đồng nhân dân;

nghị quyết về việc phê chuẩn cơ cấu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân

tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; nghị

quyết về việc thành lập, sáp nhập, giải thể một số cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban

nhân dân; quyết định thành lập các ban, ban chỉ đạo, hội đồng, Ủy ban lâm thời để

thực hiện nhiệm vụ trong một thời gian xác định; nghị quyết về chương trình xây

dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân; nghị quyết hủy bỏ, bãi bỏ văn bản quy

phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; nghị quyết về tổng biên

chế ở địa phương; quyết định về chương trình xây dựng quyết định, chỉ thị của Ủy

ban nhân dân; quyết định phê duyệt kế hoạch, quy hoạch phát triển đối với một

ngành, một đơn vị hành chính địa phương; quyết định giao chỉ tiêu cho từng cơ

quan, đơn vị; quyết định phê duyệt quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của đơn vị

hành chính địa phương, quy hoạch ngành; quyết định về chỉ tiêu biên chế cơ quan,

đơn vị; quyết định về khoán biên chế, kinh phí quản lý hành chính cho từng cơ quan

chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân và những văn bản tương tự khác để giải quyết

những vụ việc cụ thể đối với những đối tượng cụ thể.

Các văn bản của Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc

Ủy ban nhân dân, như: quyết định thành lập đơn vị trực thuộc cơ quan chuyên môn

thuộc Ủy ban nhân dân; quyết định ban hành quy chế hoạt động của các hội đồng,

ban, ban chỉ đạo, Ủy ban lâm thời; quyết định ban hành quy chế nội bộ của cơ quan,

đơn vị; quyết định lên lương, khen thưởng, kỷ luật, điều động công tác; quyết định bổ

nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, cho từ chức, tạm đình chỉ công tác cán bộ, công

chức; quyết định xử lý vi phạm hành chính; các văn bản có tính chất chỉ đạo, điều

hành hành chính; văn bản hướng dẫn việc tổ chức thực hiện các tiêu chuẩn chuyên



môn, nghiệp vụ; văn bản phát động phong trào thi đua, biểu dương người tốt, việc tốt

và những văn bản tương tự khác để giải quyết những vụ việc cụ thể đối với những

đối tượng cụ thể thì không phải là văn bản quy phạm pháp luật.

3. Văn bản có chứa quy phạm pháp luật theo quy định tại điểm c nhưng không có đủ

các yếu tố được quy định tại điểm a, điểm b và điểm d khoản 1 Điều này như công

văn, thông báo, điện báo, hướng dẫn và các giấy tờ hành chính khác thì phải bị đình

chỉ thi hành và xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Thời điểm có hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng

nhân dân, Ủy ban nhân dân quy định tại Điều 51 của Luật

1. Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phải quy

định cụ thể thời điểm có hiệu lực tại văn bản. Việc xác định thời điểm có hiệu lực của

văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, trừ trường

hợp quy định tại khoản 2 Điều này, được thực hiện theo nguyên tắc sau đây:

a) Thời điểm có hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân,

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Hội

đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) phải sau 10 (mười) ngày, kể từ ngày

thông qua hoặc ký ban hành;

b) Thời điểm có hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân,

Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Hội

đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện) phải sau 7 (bảy) ngày, kể từ ngày

thông qua hoặc ký ban hành;

c) Thời điểm có hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân,

Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Hội đồng nhân dân, Ủy

ban nhân dân cấp xã) phải sau 5 (năm) ngày, kể từ ngày thông qua hoặc ký ban

hành;

d) Đối với văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân

cần dành thời gian thích hợp để tuyên truyền, phổ biến nội dung đến đối tượng thi

hành, cần thời gian để người dân có điều kiện cập nhật văn bản hoặc để chuẩn bị

các điều kiện cho việc tổ chức thực hiện thì thời điểm có hiệu lực của văn bản được



quy định muộn hơn so với thời điểm quy định tại điểm a, điểm b và điểm c khoản

này.

2. Đối với văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân các cấp quy định các

biện pháp nhằm giải quyết các vấn đề phát sinh đột xuất, khẩn cấp quy định tại Điều

47 của Luật thì thời điểm có hiệu lực của văn bản có thể bắt đầu từ ngày ký ban

hành và phải được quy định cụ thể trong văn bản.

Điều 4. Thẩm quyền ký văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy

ban nhân dân quy định tại khoản 3 Điều 29, khoản 3 Điều 32, khoản 4 Điều 34,

khoản 3 Điều 40, khoản 3 Điều 44 và khoản 4 Điều 46 của Luật

1. Chủ tịch Hội đồng nhân dân ký chứng thực văn bản quy phạm pháp luật của Hội

đồng nhân dân. Trong trường hợp Chủ tịch Hội đồng nhân dân vắng mặt thì Phó Chủ

tịch Hội đồng nhân dân có thể ký thay Chủ tịch.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thay mặt Ủy ban nhân dân ký ban hành văn bản quy

phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân. Trong trường hợp Chủ tịch Ủy ban nhân dân

vắng mặt thì Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân có thể ký thay Chủ tịch.

Điều 5. Dịch văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân

dân ra tiếng nước ngoài quy định tại khoản 3 Điều 6 của Luật

1. Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân có thể

được dịch ra tiếng nước ngoài.

2. Việc dịch văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân

ra tiếng nước ngoài phải bảo đảm đúng nội dung của văn bản được dịch, từ ngữ

trong bản dịch phải chính xác.

3. Bản dịch văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân

ra tiếng nước ngoài chỉ có giá trị tham khảo.

Điều 6. Số, ký hiệu, thể thức văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân

dân, Ủy ban nhân dân quy định tại Điều 7 của Luật

1. Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phải được

đánh số thứ tự và ký hiệu theo quy định tại Điều 7 của Luật.



2. Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phải được

ban hành đúng thể thức, bảo đảm đầy đủ các yếu tố sau:

a) Quốc hiệu;

b) Tên cơ quan ban hành văn bản;

c) Số và ký hiệu văn bản;

d) Địa danh và ngày, tháng, năm ban hành văn bản;

đ) Tên loại văn bản, trích yếu nội dung văn bản;

e) Nội dung văn bản;

g) Chức vụ, họ tên và chữ ký của người có thẩm quyền;

h) Dấu của cơ quan ban hành văn bản;

i) Nơi nhận.

Thể thức cụ thể từng hình thức văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân,

Ủy ban nhân dân được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn

phòng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Nội vụ về thể thức văn bản và các quy định pháp

luật có liên quan.

Điều 7. Đăng báo, đăng Công báo văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng

nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại Điều 8 và Điều 51 của Luật

1. Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

phải được đăng toàn văn trên một tờ báo in chính thức của Đảng bộ cấp tỉnh trong

thời hạn chậm nhất là 5 (năm) ngày, kể từ ngày Hội đồng nhân dân thông qua hoặc

Chủ tịch Ủy ban nhân dân ký ban hành.

Văn phòng Hội đồng nhân dân, Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm

gửi văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân đến cơ

quan báo chí để đăng báo trong thời hạn chậm nhất là 3 (ba) ngày, kể từ ngày thông

qua hoặc ký ban hành. Cơ quan báo chí có trách nhiệm đăng báo chậm nhất là 2

(hai) ngày, kể từ ngày nhận được văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân

dân, Ủy ban nhân dân.

2. Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

phải được đăng trên Công báo cấp tỉnh chậm nhất là 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày


